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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2019-2020 
 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 

NĂM VÀO 

NGÀNH 
CHỨC VỤ 

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN MÔN 
SỐ ĐIỆN THOẠI 

1 Lê Thị Phượng 1974 1995 Hiệu trưởng Đại học 0389033106 

2 Lê Thu Hà 1984 2005 P.Hiệu Trưởng Đại học 0388125119 

3 Cao Thị Mơ 1982 2000 P.Hiệu Trưởng Đại học 0396775588 

4 Hoàng Thị Hậu 1993 2015 Giáo viên Cao đẳng 0397156672 

5 Ngô Thị Chinh 1988 2011 Giáo viên Đại học 0385051025 

6 Lê Thị Vân 1990 2012 Giáo viên Đại học 0365886086 

7 Đào Thị Hường 1981 2000 Giáo viên Cao đẳng 0973632721 

8 Lê Thị May 1990 2012 Giáo viên Đại học 0353600516 

9 Nguyễn Thị Dương 1987 2011 Giáo viên Đại học 0385958938 

10 Dương Thị Kim Huệ 1984 2008 Giáo viên Đại học 0342616167 

11 Bùi Thị Huế 1985 2006 Giáo viên Đại học 0987862522 

12 Lê Thị Thu Hiền 1987 2009 Giáo viên Trung cấp 0973201145 

13 Đỗ Thị Hạnh 1990 2011 Giáo viên Đại học 0379844940 

14 Nguyễn T Thanh Huyền 1966 1990 Giáo viên Cao đẳng 0975106025 

15 Đỗ Thị Khanh 1977 2011 Giáo viên Đại học 0335976113 

16 Trần Thị Sang 1987 2012 Giáo viên Trung cấp 0378711269 

17 Lê Thị Liên 1984 2005 Giáo viên Đại học 0967058570 

18 Nguyễn Như Mừng 1990 2010 Giáo viên Đại học 0369209336 

19 Vũ Thị Nguyệt 1987 2009 Giáo viên Đại học 0966109782 

20 Nguyễn Thị Thúy 1981 2009 Giáo viên Đại học 0333667987 

21 Mạc Thị Xuân 1984 2008 NV KT-VT Đại học 0388638472 

22 Nguyễn T Thanh Thùy 1987 2011 NV Y tế Trung Cấp 0989899580 
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